




Phụ lục
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ

CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LAI CHÂU

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày          tháng 10 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

DANH MỤC TTHC CẤP TỈNH

1. Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới

STT Tên thủ tục hành chính Thời gian
thực hiện Thời gian thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)
(đồng)

Căn cứ pháp lý

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

1 Gia hạn hoặc điều chỉnh Đề án dạy và học bằng tiếng nước ngoài

05 ngày làm
việc kể từ
ngày nhận
được hồ sơ

hợp lệ

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả:
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp, Bộ phận Một cửa cấp
xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
- Qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Nộp trực tuyến (Một phần) trên Cổng Dịch vụ công quốc gia: địa chỉ:
https://dichvucong.gov.vn
2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:
Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo quy định)
- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’.
- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.

Không
Nghị định số 222/2025/NĐ-CP ngày 08/8/2025
của Chính phủ quy định việc dạy và học bằng
tiếng nước ngoài trong cơ sở giáo dục

2 Chấm dứt hoạt động của Đề án dạy và học bằng tiếng nước ngoài

03 ngày làm
việc kể từ
ngày nhận
được hồ sơ

hợp lệ

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả:
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp, Bộ phận Một cửa cấp
xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
- Qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Nộp trực tuyến (Một phần) trên Cổng Dịch vụ công quốc gia: địa chỉ:
https://dichvucong.gov.vn
2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:
Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo quy định)
- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’.
- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.

Không
Nghị định số 222/2025/NĐ-CP ngày 08/8/2025
của Chính phủ quy định việc dạy và học bằng
tiếng nước ngoài trong cơ sở giáo dục

2. Danh mục thủ tục hàn chính được thay thế
LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

Stt Tên TTHC được thay thế Tên thủ tục hành chính thay
thế

Thời gian
thực hiện Thời gian thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)
(đồng)

Căn cứ pháp lý

1 Phê duyệt việc dạy và học bằng
tiếng nước ngoài

Phê duyệt Đề án dạy và học
bằng tiếng nước ngoài

12 ngày làm
việc kể từ
ngày nhận
được hồ sơ

hợp lệ

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả:
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp, Bộ phận Một cửa cấp
xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
- Qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Nộp trực tuyến (Một phần) trên Cổng Dịch vụ công quốc gia: địa chỉ:
https://dichvucong.gov.vn
2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:
Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết theo quy định)
- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’.
- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.

Không
Nghị định số 222/2025/NĐ-CP ngày 08/8/2025
của Chính phủ quy định việc dạy và học bằng
tiếng nước ngoài trong cơ sở giáo dục
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Phụ lục 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

(Kèm theo Quyết định số       /TTr-SGDĐT ngày        /10/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 

 

 

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Quy trình giải quyết thủ tục hành chính  

1 

Gia hạn hoặc điều 

chỉnh Đề án dạy và 

học bằng tiếng nước 

ngoài 

Thời gian giải quyết: 

05 ngày kể từ ngày 

nhận hồ sơ hợp lệ 

 

  

Tổ chức, 

Cá nhân 

Lãnh đạo phòng 

GDTrH-TXCN 

Thẩm định hồ sơ 

Thời gian thực 

hiện: ½ ngày 

Lãnh đạo  

Sở GD&ĐT 

 phê duyệt 

Thời gian thực 

hiện: ½ ngày 

Trung tâm PVHCC 

Công chức Sở GD&ĐT 

 đóng dấu, vào sổ 

Thời gian thực hiện: 

02 giờ 
  

  

Bộ phận TN&TKQ 

Trung tâm PVHCC 

các cấp, Bộ phận 

Một cửa cấp xã 

Trả kết quả 

  

Trung tâm PVHCC  

các cấp, Bộ phận 

Một cửa cấp xã 

Tiếp nhận hồ sơ 

Thời gian tiếp nhận 

hồ sơ: 02 giờ 

  

Chuyên viên phòng 

GDTrH-TXCN 

 Xử lý hồ sơ 

Thời gian thực hiện: 

03 ngày 



2 

Chấm dứt hoạt động 

của Đề án dạy và 

học bằng tiếng nước 

ngoài 

Thời gian giải quyết: 

05 ngày kể từ ngày 

nhận hồ sơ hợp lệ 

 

  

Tổ chức, 

Cá nhân 

Lãnh đạo phòng 

GDTrH-TXCN 

Thẩm định hồ sơ 

Thời gian thực 

hiện: ½ ngày 

Lãnh đạo  

Sở GD&ĐT 

 phê duyệt 

Thời gian thực 

hiện: ½ ngày 

Trung tâm PVHCC 

Công chức Sở GD&ĐT 

 đóng dấu, vào sổ 

Thời gian thực hiện: 

½ ngày 
  

 Bộ phận TN&TKQ 

PVHCC các cấp, Bộ 

phận Một cửa cấp xã 

Trả kết quả 

  

Trung tâm PVHCC  

các cấp, Bộ phận 

Một cửa cấp xã 

Tiếp nhận hồ sơ 

Thời gian tiếp nhận 

hồ sơ: ½ ngày 

  

Chuyên viên phòng 

GDTrH-TXCN 

 Xử lý hồ sơ 

Thời gian thực hiện: 

03 ngày 



3 

Phê duyệt Đề án dạy 

và học bằng tiếng 

nước ngoài 

Thời gian giải quyết: 

12 ngày kể từ ngày 

nhận hồ sơ hợp lệ 

 

 

  

Tổ chức, 

Cá nhân 

Lãnh đạo phòng 

GDTrH-TXCN 

Thẩm định hồ sơ 

Thời gian thực 

hiện: 01 ngày 

Lãnh đạo  

Sở GD&ĐT 

 phê duyệt 

Thời gian thực 

hiện: 01 ngày 

Trung tâm PVHCC 

Công chức Sở GD&ĐT 

 đóng dấu, vào sổ 

Thời gian thực hiện: 

½ ngày 
  

Bộ phận TN&TKQ 

PVHCC các cấp, Bộ 

phận Một cửa cấp xã 

Trả kết quả  

Trung tâm PVHCC  

các cấp, Bộ phận 

Một cửa cấp xã 

Tiếp nhận hồ sơ 

Thời gian tiếp nhận 

hồ sơ: ½ ngày  

Chuyên viên phòng 

GDTrH-TXCN 

 Xử lý hồ sơ 

Thời gian thực hiện: 

09 ngày 




